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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Thực hành Tiếng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:


· Tiếng Việt: 

ĐỌC 5
· Tiếng Anh: 

READING 5
Mã học phần: 


FLS3013
Số tín chỉ: 


2 (2 – 0)

Đào tạo trình độ: 

Đại học

Học phần tiên quyết: 
Reading 4
2. Thông tin về GV:

Họ và tên:
Nguyễn Trọng Lý


Chức danh, học vị: GV, Thạc sỹ

Điện thoại: 
0776793840



Email:
lynt@ntu.edu.vn

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/user/profile.php?id=31511



Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/srg-zrns-nks
Địa điểm tiếp SV: Zalo, EL và email trong giờ hành chính

3. Mô tả học phần:
Học phần cung cấp cho người học những bài đọc theo các chủ đề: sự sụp đổ các nền văn minh, bên ngoài trái đất, sức khỏe và gien duy truyền, những thành phố biến mất, lối sống thân thiện môi trường, động vật hoang dã bên bờ tuyệt chủng. Học phần cung cấp cho người học những kỹ thuật đọc nâng cao như đọc hiểu nội dung chính, các thông tin chi tiết, thái độ cũng như quan điểm của tác giả trong các văn bản học thuật đọc hiểu với từ vựng và nội dung hàn lâm dài và phức tạp. Người học được làm quen và luyện tập các phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế IELTS Academic Reading. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
4. Mục tiêu:

- Giúp người học có đủ kiến thức (từ vựng, cấu trúc, v.v...) và kỹ năng cần thiết để đọc hiểu văn bản thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực quan tâm hay yêu thích. 
- Giúp người học phát triển những kỹ năng đọc nâng cao trong khoảng thời gian nhanh nhất như đọc lướt, đọc tìm ý chính, ý chi tiết, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập đối với những văn bản học thuật dài và phức tạp.

- Giúp người học vận dụng các kiến thức, kỹ năng trên để đọc hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

a) Vận dụng vốn từ vựng phong phú về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống.

b) Vận dụng các kỹ thuật đọc nâng cao trong khoảng thời gian nhanh nhất như đọc lướt, đọc tìm ý chính, ý chi tiết, đọc tóm tắt, đọc tìm ý tác giả và các quan điểm đối lập đối với những văn bản học thuật dài và phức tạp

c) Áp dụng các kỹ năng phân tích, tóm tắt nội dung bài đọc.

d) Vận dụng một số kỹ thuật làm các dạng bài tập (trắc nghiệm chọn đáp án đúng, điền từ, xác định thông tin đúng, sai theo bài đọc, v.v.) để làm các dạng bài kiểm tra quốc tế IELTS Academic Reading, tương đương trình độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).
e) Nhận định tầm quan trọng học phần và thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, cặp và tham gia tích cực vào giờ giảng.

6. Đánh giá kết quả học tập:

	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần/thái độ (10%)

Bài tập ở nhà (10%)

Thuyết trình (10%)

Kiểm tra trên lớp (online/offline) (20%)
	a, b, c, d, e
	50%

	2
	Thi cuối kỳ
	Trắc nghiệm-tự luận, đề đóng
	a, b, c, d, e
	50%


7. Tài liệu dạy học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nancy Douglas & David Bohlke
	Reading Explorer 5

(2nd edition)
	2016
	National Geographic Learning
	Bộ môn

NTU 

E-learning
	x
	

	2
	Hai Jim
	Expert on Cambridge IELTS Practice Tests
	2013
	Từ Điển Bách Khoa
	Bộ môn
	
	x

	3
	Mark Griffiths
	Cambridge IELTS Practice Tests
	2012
	Oxford University Press
	Nhà sách
	
	x

	4
	Neil J Anderson
	Active Skills for Reading 5
	2014
	National Geographic Learning
	Bộ môn
	
	x


8. Kế hoạch dạy học:
	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1

(04/09 – 10/9)
	Giới thiệu chương trình

Nội dung và phương pháp học Đọc 5 


	e
	Thuyết giảng, 

Giảng dạy thông qua thảo luận
	- xem chương trình đề cương chi tiết học phần.

- tham gia lớp học

- nghe giảng, ghi chép, trao đổi thông tin với GV.


	2

(11/09 – 17/09)
	Unit 1: Sự sụp đổ các nền văn minh 

Reading A: 
Bí mật của nền văn minh Maya


	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 1A

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 1A và chuẩn bị bài học Unit 1B.

	3

(18/09 – 24/9)
	Unit 1: Sự sụp đổ các nền văn minh 

Reading B: 

Sự sụp đổ của Angkor
	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 1B

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 1B và chuẩn bị bài học Unit 2A

	4

(25/09 – 01/10)
	Unit 2: Bên ngoài Trái Đất 

Reading A: 

Buổi bình minh của vũ trụ 


	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 2A

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 2A và chuẩn bị bài học Unit 2B.

	5

(02/10 – 08/10)
	Unit 2: Bên ngoài Trái Đất 

Reading B: 

Săn tìm các hành tinh: Liệu con người chúng ta là duy nhất? 
	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 2B và chuẩn bị bài học Unit 3A

	6

(09/10 – 15/10)
	Unit 3: Sức khỏe và Gien duy truyền

Reading A: 

Chữa lành những trái tim tổn thương 


	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 3A

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 3A và chuẩn bị bài học Unit 3B.

	7

(16/10 – 22/10)
	Unit 3: Sức khỏe và Gien duy truyền

Reading B: 

Cuộc chiến chống sự dị ứng
	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 3B

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 3B và chuẩn bị bài học Unit 4A

	8

(23/10 – 29/10)


	Unit 4: Những thành phố biến mất 

Reading A: 
Thành phố bên dưới Siege


	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 4A

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 4A và chuẩn bị bài học Unit 4B.

	9

(30/10 – 05/11)
	
	
	
	

	10

(06/11 – 12/11)


	Unit 4: Những thành phố biến mất 

Reading B: 

Những đại dương dâng cao 


	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 4B
- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 4B và chuẩn bị bài học Unit 5A.

	11

(13/11 –19/11)
	Unit 5: Lối sống thân thiện môi trường

Reading A: 

Lượng khí thải Carbon

	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 5A

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 5A và chuẩn bị bài học Unit 5B.

	12

(20/11 – 26/11)
	Unit 5: Lối sống thân thiện môi trường Reading B: 

Sự liên kết với Mặt trời
	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 5B

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 5B và chuẩn bị bài học Unit 6A.

	13

(27/11 – 03/12)
	Unit 6: Động vật hoang dã bên bờ tuyệt chủng

Reading A: 

Sự nhiễm độc thủy ngân

	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 6A

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

- nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 6A và chuẩn bị bài học Unit 6B.

	14

(04/12 – 10/12)
	Unit 6: Động vật hoang dã bên bờ tuyệt chủng 

Reading B: 
Xây dựng công trình The Ark
	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	- đọc và làm bài tập Unit 6B

- nghe giảng, làm bài tập, thảo luận. 

-Các nhóm nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm trên NTU Elearning.

- viết journal/summary cho Unit 6B.

	15 

(11/12 – 17/12)
	Revision 
	a, b, c, d, e,
	Thuyết giảng, 

tổ chức học tập theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, giảng dạy thông qua thảo luận
	-SV tải tài liệu ôn tập trên NTU Elearning của lớp.

-Xem trước các từ vựng bài học và bài tập bổ trợ kỹ năng trên NTU Elearning.

-Các nhóm nghe audio, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo nhóm.

-Sv nghe giảng và ghi chép kỹ thuật đọc, từ vựng hay và đáp án bài học.

	16

(18/12 – 24/12)

	Kiểm tra cuối kỳ

Tổng kết học phần
	a, b, c, d, e,
	Làm việc theo cá nhân
	-Sinh viên tham gia thi cuối kỳ Bài thi trong vòng 60 phút


9. Yêu cầu đối với người học:
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;

- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

- Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

- Sinh viên có đầy đủ tài liệu và công cụ học tập cần thiết.

- Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi học và từng cá nhân phải tích cực thảo luận, trình bày ý kiến trong quá trình lên lớp. 

- Sinh viên chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

- Sinh viên làm bài tập ở nhà theo nhóm và cá nhân.

- Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

- Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do GV quy định.

Ngày cập nhật: 04/09/2023
              GIẢNG VIÊN
 CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

                    (đã ký)

 (đã ký)

         ThS. Nguyễn Trọng Lý                                                      ThS. Nguyễn Trọng Lý
TRƯỞNG BỘ MÔN

            (đã ký)

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

6

